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Sinh năm 1922 tại làng Gia, xã Tân Trung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.
Nguyên bí thư phụ nữ xã Tân Trung thời kháng chiến chống Pháp. Huy chương kháng chiến chống Pháp hạng nhì.

Phỏng vấn ngày 03 tháng 01 năm 2010 tại làng Gia , xã Tân Trung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Người thực hiện phỏng vấn: Đỗ Thị Yến.

Ghi chú: Bà 192 rất nhiệt tình và vui vẻ khi tham gia phỏng vẫn, tuy nhiên do tuổi cao nên sự kiện nhớ đôi khi còn lẫn lộn thời gian.

Nội dung phỏng vấn
Họ tên đầy đủ của bà là gì ạ?
192.

Năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi ạ?

87, tết này 88.

Vậy là bà sinh năm hai mấy ạ?

Sinh năm 1922.

Ngày nhỏ bà có được đi học không hả bà?

Không, chả đi học hành gì, chỉ học bình dân thôi.

Đến thời học bình dân bà mới được đi học ạ?

Ừ.

Ông bà thân sinh của bà ngày xưa làm gì hả bà?

Bố tôi làm phó lí.

Tức là cụ làm trong chính quyền cũ ạ?

Ừ, làm cho chính quyền cũ, làm phó lí.

Phó lí là nhỏ hơn lí truowngr hả bà?

Ừ, nhỏ hơn lí trưởng.

Việc ông cụ làm phó lí thì có ảnh hưởng gì đến công tác của bà sau này không ạ?

Không, chả ảnh hưởng gì cả. Bây giờ tôi vẫn đảng viên mà. Vẫn là viên, tôi 60 năm tuổi đảng rồi. 60 năm tuổi đảng từ năm 2009 này thế nhưng vẫn chứ thấy được gì.
Đến năm cách mạng tháng tám thì cụ còn làm phó lí không hả bà?

Ối giời, nghỉ lâu rồi chứ. Cái năm cách mạng tháng tám bố tôi chết rồi còn đâu nữa. Chết từ năm 45 cơ mà.

Tức là lúc cụ mất thì vẫn chưa đến cách mạng tháng tám ạ?

Chưa. 45 thì bááy giờ mới khởi nghĩa.

Khi đó bà có tham gia Việt Minh không hả bà?

Tôi tham gia thì từ năm 45, tôi làm bên phụ nữ.

Bà có tham gia vào việc giành chính quyền của địa phương không hả bà?

Không, chỉ có làm công tác phụ nữ thôi. Phụnữ thì làm bí thư xong lại làm phó bí thư, xong rồi lại làm thư kí, làm lên làm xuống cứ làm mãi liên tục.

Tức là thành lập chính quyền rồi thì bà mới làm phụ nữ ạ?

Ừ, thành lập chính quyền rồi thì mới làm.

Khi đó người ta phải vào tận nhà vận động bà làm công tác phụ nữ hay là như thế nào ạ?

Thì cứ đi tuyên truyền các thôn này này.

Tức là bà làm ở thôn trước rồi  mới lên làm trên xã ạ?

Không, tôi lên làm trên xã ngay. Khi làm trên xã thì là làm văn phòng. Lúc bấy giờ làm văn phòng thì là chữ nghĩa có ra gì. Học bình dân thì đến hết lớp 4 nhưng mà dốt lắm, có biết gì đâu.
Vậy là bà làm công tác từ năm bao nhiêu ạ?

Cuối năm 45.

Lúc đấy bà đã đi học bình dân rồi ạ?

Học bình dân. Vào phụnữ cái thì học bình dân ngay.

Tức là vào phụ nữ mới đi học bình dân để làm công tác ạ?

Ừ, trước bố tôi chỉ dạy chữ in thôi. Dạy chữ in thôi chứ không dạy chữ viết. Bảo là con gái nên không cho học chữ viết.

Học chữ in là chữ gì hả bà?

Cái chữ người ta in ra ấy, máy in này này. Chữ a, b, c ấy.

Tức là chỉ học đọc thôi chứ không học viết ạ?

Ừ, thế nên đến năm bình dân học chữ viết thi nhanh lắm. Bấy giừo tôi đi đọc chuyện thi với cái cậu học lớp năm tôi còn đọc nhanh hơn nó cơ. đấy, sau này đi học bình dân. Học bình dân hết lớp 4 đấy nhưng mà giờ cũng chả nhớ gì.

Năm 45 tổ chức bình dân là bà đi học ngay ạ?

Ừ, tổ chức là đi học ngay.

Khi đó người ta có đến từng nhà vận động dân đi học không hả bà?

Ừ, đến từng nhà vận động đấy.

Người ta đến vận động bà đi học như thế nào hả bà?

Có chứ, người ta vào vận động thì mình đi học ngay.

Tức là cán bộ ở trên xã về vận động ạ?

Ừ, cán bộ trên xã nhưng mà là do cán bộ thôn dạy.

Cán bộ họ về họ vận động bà như thế nào ạ?

Người ta bảo mình là đi học, đi học chữ, học chữ xong thì mới làm công tác được.

Tức là người ta đến vận động như thế là mình đi học ạ?
Ừ, thế là đi học thôi, vừa học vừa làm.

Lớp học là của thôn tổ chức ạ?
Của thôn, ông anh mình lại dạy.

Anh họ hay anh trai ạ?

Anh trai dạy rồi anh họ lại dạy.

Có bao nhiêu người đi học ạ?

Đông.

Khoảng bao nhiêu người ạ?

Độ khoảng hai chục người. Một thôn này thôi àm.

Chủ yếu là tầm tuổi như bà lúc đó đi học hay là trẻ hơn hay già hơn đi học ạ?

Toàn tầm trẻ thôi. Lúc đó tôi cũng phải 25, 26 rồi.

Tầm trẻ hơn đi học nhiều hả bà?

Trẻ hơn cũng có mà già hơn cũng có, hơn tôi cũng có. Là tổ chức bình dân mà, vận động ai đi học được thì đi, vận động cả già cả trẻ mà. 
Có những người tầm 50, 60 đi học không hả bà?

50, 60 cunngx đi, nhưng mà già thì người ta không đi, mắt người ta kém người ta không đi.

Khi đó phụ nữ đi học nhiều hay là nam giới đi học nhiều ạ?

Phụ nữ thì nhiều hơn nam giới, vì nam giới nó được đi học trước rồi. Dốt thì chỉ có những anh nghèo dốt thôi, còn những anh nàh nó khá giả thì nó biết chữ rồi nó học gì. Chỉ nữ giới là dốt nhiều thôi.

Bà đi học bình dân được một năm thì bà mới tham gia côngtác phụ nữ phải không ạ?

Vừa học vừa làm.

Khi bà làm phụ nữ thì bà đã biết viết chữ chưa ạ?

Biết rồi, vì tôi học chữ in rồi nên học chữ viết nó nhanh lắm. Chỉ có học viết thôi, học chữ cái rồi nên nó nhanh lắm.
Tức là khi đó bà biết đọc rồi chỉ chưa biết viết thôi ạ?

Ừ.

Lớp học buổi trưa hay buổi tối hả bà?

Học buổi chiều.

Đó là trong giờ mình đi làm mà vẫn đi học được ạ?

Tranh thủ học trưa, học tối, soi đèn đi học tối. Máy bay nó bắn phá mà, nên không học ấy được phải soi đèn đi học đêm.

Bà học bình dân 4 năm ạ?

Học thời gian thôi. Thời gian nào rỗi thì lại học chứ không có học liền liên tục. Nếu mà học liên tục thì đã giỏi.

Tức là bổi này mình rỗi thì mình đi, buổi sau mà mình không rỗi thì mình nghỉ lại nghỉ ạ?

Bận thì lại nghỉ không đi được, vì nhà cũng neo là. Thế cho nên là chỉ học cách bức thôi chứ không học liên tục được. Nếu học liên tục được thì đã thi đỗ, đã giỏi.

Bà làm từ phụ nữ của thôn rồi lên làm ở xã ạ?

Ừ, lên xã ngay. Lên xã lúc đó thì chỉ có tôi với  hai cô cháu. Ở xóm này có ba cô cháu thôi còn lại ở xã. Xã bấy giờ cả Tân Cầu với Tân trung là một mà. Nó đông.

Khi đó trụ sở của phụ nữ xã là ở chỗ nào ạ?

Làm chung.
Chung với uỷ ban ạ?

Chung với uỷ ban.

Đóng ở chỗ nào ạ?

Uỷ ban thì ở cái thôn Hả này này. 

Đóng ở đình Hả hả bà?

Độc có làm ở nhà dân thôi, chứ không dám làm ở trụ sở. Bấy giờ nó bắn phá nhiều. họp thì toàn họp ở rừng búi thôi chứ có họp ở ngoài được đâu. Bấy giờ khổ lắm chứ nó không có như chống Mĩ.

Khi đó mình đã có uỷ ban hành chính rồi hả bà?

Có rồi nhưng mà toàn làm ở nhà dân thôi. Nhà nào kín đáo mà ít trẻ con thì làm.

Phụ nữ không làm chung với uỷ ban hả bà?

Không, không có làm chung. À, cũng làm chung nhưng nó có từng nhà một, tức là làm uỷ ban thì nhà khác, làm phụ nữ thì nhà khác, làm thanh niên nhà khác.

Khi đó bà có công việc sang uỷ ban không hả bà?

Không, tôi không làm uỷ ban bao giờ. Khônglàm ở chi bộ bao giờ, tôi chỉ có làm ở phụ nữ thôi.

Phụ nữ có dự các cuộc họp của uỷ ban không hả bà?

Có chứ.

Bà có khi nào sang họp không hả bà?

Có chứ, làm phụ nữ không họp thì ai họp cho. Khi họp uỷ ban thì là họp về những vấn đề gì hả bà.

Họp thì bàn về những vấn đề gì hả bà?

Lúc bấy giờ chống pháp thì bàn về chiến tranh.

Có phải báo cáo với uỷ ban những hoạt động của phụ nữ không ạ?

Có báo cáo chứ. Có chỉ thị ở trên về, in hẳn hoi, tôi đọc được hết đấy. Chữ đánh máy tôi cũng đọc được giỏi lắm nhưng bây giờ chả nhìn thấy cái gì hết.

Khi đó phụ nữ là nhận chỉ thị từ uỷ ban hay từ Mặt trận Việt Minh hả bà?

Của phụ nữ dọc chứ, huyện, tỉnh.

Có nhận chỉ thị của uỷ ban hay Việt minh không hả bà?

Của việt Minh thì có chứ. Chỉ có Việt Minh thôi chứ còn uỷ ban thì không liên can gì đến phụ nữ.. Phụ nữ chỉ có hàng dọc thôi từ tỉnh xuống huyện xuống xã.

Những năm đầu giành chính quyền có đông người làm ở uỷ bankhông hả bà?

Cũng ít thôi, bấy giờ thì làm gì có nhiều. Phụ nữ tham gia bấy giờ toàn xã rộng như thế mà chỉ có 7 chị em thôi mà.

Tức là ban chấp hành phụ nữ xã lúc bấy giờ chỉ có 7 người thôi ạ?
Ừ, có 7 người thôi, sau thì lên 12 người.

Tức là giai đoạn đầu có 7 người thôi ạ?

Ừ, có 7 người thôi, mà còn có 5 người thôi ấy.

Lúc đầu lên thì bà làm công việc gì ạ?

Lúc đầu tiên lên thì làm văn phòng.

Làm công việc của văn phòng phụ nữ ạ?

Ừ, làm văn phòng phụ nữ.

Thời gian làm việc thì như thế nào ạ??

Thời gian làm việc thì  chỉ thị ở trên người ta đưa về thì họp chị em lại rồi phân công nhau, mỗi một người phụ trách một thôn. Thế thì sẽ mang những tài liệu ấy đi cho người ta để người ta nghiên cứu. Người ta nghiên cứu những tài liệu ấy xong rồi người ta phổ biến cho thôn.

Tức là bà phải lên làm việc cả ngày hay là làm buổi ạ?

Làm buổi trưa thôi hoặc buổi chiều thôi.

Làm văn phòng là phải chịu trách nhiệm nhận công văn từ trên về ạ?

Ừ, nhận công văn từ trên về. Tôi làm văn phòng thì lúc bấy giờ uỷ ban có cái ban báo cứu quốc họ về ở ba bôn stháng liền, tài liệu ở trên về nhiều quá, không viết kịp thì phải nhờ anh em người ta viết cho rồi gửi cho các thôn.

Tức là khi đó phải viết tay hết ạ?

Ừ, phải viết tay chứ không có máy móc gì bấy giờ. Bấy giờ viết tay thì cứ nhờ anh em người ta viết hộ, mình đọc cho người ta viết cho. Ví dụ 5 thôn thì 5 bản, viết rồi gửi cho mỗi thôn một bản.
Khi đó có nhiều công văn gửi về không hả bà?

Cũng ít thôi. Bấy giờ làm vụng làm trộm chứ có côngkhai như là chống Mĩ đâu.

Viết xong thì mình có phải mang công văn gửi về các thôn không ạ?

Gửi lên xã. Xã nó có người chạy thơ đến các thôn.
Ngoài nhận và ghi công văn thì còn làm gì nữa không hả bà?

Chỉ có họp hành rồi mình viết lách thôi chứ còn chẳng phải làm gì cả. Nhưng tôi cũng chỉ làm một thời gian thôi rồi lên làm bí thư. Bí thư xong lại làm phó, phó rồi lại làm trưởng, trưởng rồi lại làm phó. Chỉ có mấy chị em thôi mà lại, có mấy chị em thôi chứ có nhiều đâu.

Bà làm bí thư phụ nữ trong thời gian nào hả bà?

Từ cuối năm 45.

Đến năm bao nhiêu ạ?

Đến hết chống Pháp. Thế thì tôi mới được huy chương, mới được hưu chứ không sao mà được.

Lúc bấy giờ tổ chức phụ nữ gọi là chi hội phụ nữ ạ?

Chi hội phụ nữ, à nó gọi là cái gì ấy, bây giờ nó mới gọi là chi hội chứ ngày ấy nó chưa gọi là chi hội. Quên rồi chả nhớ được nữa.

Khi làm bí thư thì bà phải làm những việc gì hả bà?

Bí thư thì đi họp huyện, lĩnh nghị quyết về, rồi lại phân ra các thôn.

Chủ trì các cuộc họp của ban chấp hành nữa ạ?

Ừ, chủ trì cuộc họp của ban chấp hành, ở trên người ta chỉ thị cái gì thì đọc cho chị em người ta nghe, xong thì là phổ biến, rồi thì là ban chấp hành lại đi xuống các thôn.

Bí thư có phải đi về các thôn không hả bà?

Cũng có phải đi nhưng ít thôi, vì nó có uỷ viên của chấp hành. Khi mình họp chấp hành thì là phân công cho họ phụ trách. Họ phụ trách thì là họ về họ phổ biến cho thôn thì mình đến dự, hoặc là phó bí thư đến dự hoặc là thư kí đến dự, anh nào rỗi thì đi, phân công nhau như thế.
Tức là khi người ta họp thôn thì mình cử người về dự ạ?

Ừ, về dự đó, có gì thì mình tham gia thêm.

Khi đó có thường xuyên phải lên họp trên huyện không hả bà?

Mỗi tháng một kì.

Vậy là họp định kì hả bà?

Ừ.

Tức là sau khi họp huyện rồi thì mình mới tổ chức họp xã hả bà?

Ở xã thì mình lại họp ban chấp hành xã vào, xong thì mình mới phổ biến cái chỉ thị ấy. Phổ niến chỉ thị xong thì để cho 5 bà chấp hành bà ấy đi 5 thôn này. Bí thư với phó bí thư thì chỉ có trách nhiệm thôi, người ta họp người ta mời thì về dự với người ta.

Khi đó bí thư với phó bí thư có phải thường xuyên lên trực trên văn phòng không hả bà?

Một tuần lễ phải lên thứ sáu thôi.

Tức là một tuần lên một ngày ạ?

Một tuần lên một buổi, buổi chiều ấy.

Những ngày bình thường thì mình ở nhà lao động sản xuất bình thường ạ?

Ừ. Chỉ bí thư với phó bí thư với thư kí thôi, ba người thôi.

Tức là ba người ấy là phải lên trực ạ?

Ừ, có cái chỉ thị gì với nhau thì bàn.

Hàng tháng thì phụnữ cũng phải sang họp uỷ ban một lần ạ?

Uỷ ban người ta họp thì người ta họp thường xuyên, còn định kì thì không biết.

Khi uỷ ban họp thì phụ nữ đều phải sang họp hay thế nào ạ?

Có chứ, người ta mời thì cũng sang. Chỉ có chủ nhiệm Việt Minh ấy thì người ta họp kì nào cũng có mặt. Bấy giờ nó gọi là chủ nhiệm Việt Minh, chủ nhiệm Liên Việt.
Giống như mặt trận bây giờ đấy ạ?

Ừ, mặt trận bây giờ đấy. Nhưng mà bấy giờ người ta gọi là chủ nhiệm Việt Minh.

Khi đó bí thư phụ nữ thì đồng thời là uỷ viên trong mặt trận Liên Việt ạ?

Không, không có uỷ viên gì. Bấy giờ nó đơn giản chứ có như bây gìơ đâu.

Khi đó phụ nữ báo cáo cho cấp trên là ai ạ?

Cho Việt Minh, báo cáo với ông chủ nhiệm Việt Minh.

Tức là Việt Minh cũng họp hàng tháng và mình phải lên họp để báo cáo ạ??

Việt Minh của cái xã này này, Việt Minh với Liên Việt liên kết với nhau mà.
Tức là thanh niên phụ nữ thì đều là báo cáo cho Việt Minh ạ?

Ừ, báo cáo cho Việt Minh hết. Nó đều thuộc về ngành dọc mà. Uỷ ban thì nó không phải là thuộc về ngành dọc, uỷ ban thì nó riêng.

Phụ nữ của mình khi đó phải làm những phong trào gì lớn hả bà?

Phong trào có cái việc gì thì là vận động làm những cái việc ấy.

Cụ thể có những phong trào gì hả bà?

Phong trào bấy giờ thì có tập tành.

Tập cái gì ạ?

Tập quân sự.

Phụ nữ khi ấy cũng phải tập quân sự ạ?

Tập chứ, cũng tập ra phết chứ.

Tức là tham gia vào tự vệ đấy ạ?

Ừ, tự vệ dân quân đấy.

Về sản xuất thì có phong trào gì hả bà?

Sản xuất thì trồng trọt, chăn nuôi. 

Xuyên suốt trong htời gian chống Pháp là đều làm những phong trào ấy ạ?

Ừ.

Có phong trào đi chăm sóc thương binh không hả bà?

Có, chăm sóc thương binh. Trạm thương binh nó ở ngay xã này này thì thường xuyên đến thăm.

Có cử người lên chăm sóc giặt giũ quần áo chăn màn không hả bà?

Không.

Có phong trào vận động phụ nữ lấy thương binh không hả bà?

Có, có mấy côlấy thương binh đấy.

Bà còn nhớ cô nào đã lấy thương binh không ạ?

Hai cô lấy thì chết cả rồi.

Đó là thương binh đưa từ chiến trường về hả bà?

Ừ, từ chiến trường đưa về đây. Có cái gì mà em bố cái Điều này này, cái Chức với lại chị Cẩn, còn ở xã thì nhiều lắm nhưng giờ thì không nhớ đâu. Thôn này thì có hai cô. Một anh thì hỏng mắt với một anh thì cụt tay. Cái chị Chức thì lấy anh cụt tay.

Những phong trào ấy phụ nữ mình tham gia có mạnh không hả bà?

Cũng khá, gọi là loại khá thôi chứ không giỏi. Phong trào ở đây bấy giờ cũng nổi lắm.

Ngoài ra thì phụ nữ còn có phong trào gì nữa không ạ?

Ửng hộ thương binh, ủng hộ kháng chiến rồi thì lọ gạo kháng chiến. Ủng hộ kháng chiến thì đi dân công.
Có phong trào đi dân công hả bà?

Ối giời, phong trào đi dân công thì đông lắm. Tôi cũng đi mấy đợt, mỗi đợt hai tháng. Ở nhà thì rất neo người nhưng mà mình phụ trách thì mình phải đi.

Đi dân công là đi làm những gì hả bà?

Đi chuyển gạo, tải gạo, tải đạn. Tôi đi tải gạp, tải đạn ở trên tận Ba Nàn, sông Hoá ấy.

Ỏ Tuyên Quang hả bà?

Không, nó ở đây này, dưới Lạng Sơn này. Đi tải đạn thì cứ đêm nay đi này, đêm mai nghỉ. Đi hai đêm thì đến chỗ lấy đạn thì về lại nghỉ.

Như vậy là bí thư phụ nữ thì một tuần chỉ phải lên trụ sở một lần thôi ạ?

Ừ, một tuần thì lên xã một lần. Bình thường thì không phải làm gì cả, chỉ có cái gì đột xuất là phải làm thôi, chứ còn không phải lên xã làm gì cả. Một tuần lễ chỉ có một ngày, thanh niên phụnữ chỉ có một ngày thôi mà, một ngày thứ sáu.

Còn thời gian còn lại mình vẫn đi lao động bình thường ạ?

Vẫn đi lao động bình thường.

Các phong trào kêu gọi ủng hộ thì bà có phải đi về các nhà dân để quyên góp không ạ?

Có chứ, phải đi về từng thôn đấy, từng nhà đấy. Về thôn thì cái chị phụ trách thôn lại đưa đi từng nhà để vận động.

Khi đó việc vận động có khó khăn không hả bà?

Khó lắm chứ. Lúc bấy giờ là nó túng. Năm 45 là túng lắm chứ. 45, 46 là túng lắm, có gì đâu, dân nghèo lắm. Địa chủ nó hưởng hết. Còn phải có lệnh của chính quyền tịch thu những cái gia đình phú nông địa chủ bấy giờ đấy. Chứ dân thì nghèo lắm, chả có gì sất. Ủng hộ gạo kháng chiến thì người bơ, người hai bơ chứ làm gì có nhiều. Lọ gạo kháng chiến thì mỗi một bữa bớt lại một nắm cho vào lọ, hết tháng là đổ. Thế đấy, làm công tác là thế đấy.

Trong các cuộc họp Liên Việt thì mỗi tổ chức là cử ra một người đi họp ạ?

Mỗi một ngành là một đại biểu. Lên họp thì các ông ấy phổ biến cái gì thì mình ghi vào, xong rồi về lại phổ biến với chấp hành.
Tức là lên họp nhận chỉ thị về ạ?

Ừ, nhận chỉ thị về thôi.

Đi họp ở trên huyện cũng như thế ạ?

Ừ, họp huyện cũng thế.

Khi bà làm thì có được nhận lương không ạ?

Chả có gì sất. Chúng tôi làm bấy giờ là khổ lắm ấy chứ. Nhà nghèo lắm nhưng mà còn phải nuôi cán bộ ấy. Cán bộ huyện ấy, cái bộ huyện nó nằm ở nhà mình hàng tuần lễ ấy, ăn ở nhà mình ấy. Bây giờ mình làm có lương có lậu chứ bấy giờ làm gì có  gì.

Tức là khi cán bộ huyện về công tác thì mình phải nuôi ạ?

Ừ, về nhà nào ăn nhà ấy.

Họ có đi lao động cùng mình không ạ?

Họ đi lao động cùng mình, mình làm gì họ làm cái ấy, ăn ở cùng mình.

Cán bộ huyện có thường xuyên về không hả bà?

Thường xuyên chứ.Có chị nằm ở đây hàng tuần lễ. Nó phụ trách thôn nào thì nó phải về thôn ấy.

Họ về thì có chỉ đạo công việc hay họp hành gì không ạ?

Ừ, họ chỉ đạo công việc cho mình. Rồi thì mình làm gì thì họ đi làm với mình, họp thì đi họp.

Họp thì họp ở trụ sở của phụ nữ hay là họp ở đâu ạ?

Không, cũng có khi họp liên tịch. Nhưng liên tịch thì Việt Minh người ta triệu tập chứ mình chỉ đi tham gia thôi.

Họp phụnữ thì họp ở trụ sở nơi mình trực hay là phải tìm địa điểm khác hả bà?

Phải tìm địa điểm. Thường thường họpở nhà tôi. Nhà tôi bấy giờ ở trong làng. Nhà ít người mà nên thường thường thường họp ở nhà tôi.
Họp ban ngày hay ban đêm hả bà?

Ban ngày. Một buổi sáng hoặc buổi chiều. 

Họp mất hẳn một buổi sáng hoặc một buổi chiều cơ hả bà?

Ừ, nhưng cũng bất thường thôi.

phụnữ hàng năm có những đại hội để tổng kết thi đua không hả bà?

Có chứ.

Cũng có bình bầu, cũng có trao phần thưởng ạ?

Ừ, cùng bình bầu cá nhân, cũng bình bầu anh nào khá, anh nào giỏi, anh nào trung bình.

Có trao thưởng hay giấy khen không hả bà?

Có giấy khen chứ. Chị thì huyện khen, chị thì tỉnh khen.

Có được trao thưởng không hả bà?

Phần thường thì bấygiờ nó chỉ có sách vở thôi chứ chả có gì. Sách vở, quyển sổ thôi. Bây giờ thì nó thưởng tiền chứ trước chả có gì.

Khi đó hàng năm có bầu lại ban chấp hành không hả bà?

Một năm bầu một lần. 6 tháng bầu một lần. Đầu tiên thì 6 tháng bầu một lần, sau thì một năm bầu một lần.

Thường thì người ta vẫn bầu lại ban chấp hành cũ hả bà?

Thường thì anh nào có khả năng thì làm tiếp, anh nào không có khả năng thì rút, thì bầu người khác.

Như vậy là bà làm bí thư suốt thời kì kháng chiến chống Pháp hả bà?

Ừ, suốt. Chống Mĩ thì tôi làm có 8 năm thôi.

Bà vào Đảng năm bao nhiêu hả bà?

Năm 59. Năm 59 mới vào đảng.

Từ thời kháng chiến bà đã được giới thiệu đi học cảm tình đảng chưa hả bà?

Đi cảm tình học ở cái xã này người ta về người ta dạy.
Sau đợt học cảm tình ấy thì bà chưa vào Đảng ạ?

Ừ, kết nạp lúc bấy giờ có 6 tháng là chính thức thôi nhưng bây giờ những một năm mới chính thức. Có anh nó công tác nó vượt lên có 3 tháng là nó chính thức thôi.

Tức là thời kháng chiến chống Pháp là bà chưa vào đảng phải không ạ?

Vào rồi chứ.

Vậy là năm 59 bà vào đảng hay là năm 49 ạ?

À, 49 hay sao ấy.

BÀ học cảm tình sau bao lâu thì được vào đảng ạ?

Cảm tình sau một thời gian ngắn thôi, vì bấy giờ nó hiếm người lắm. Tôi vào năm 49.

Ai giới thiệu bà vào đảng ạ?

Hai ông chết cả rồi. Cái ông ấy bây giờ còn được lương khởi nghĩa cơ mà. Nhưng mà ông ấy chết rồi nên bây giờ thiệt đấy, chỉ được có một triệu thôi, người sống bây giừo được những 50 triệu cơ, à 25 triệu. Chứ làm việc chống Mĩ thì sướng chứ được phân quần phân áo rồi phân xe đạp này, rồi được lương này chứ chúng tôi chả được gì sất cả, chống Pháp chả có gì sất, lại còn phải nuôi cán bộ ấy chứ. Nhà thì nghèo. Ăn rau ăn cháo ăn cái gì thì ăn. Mình ăn cái gì thì họ ăn cái nấy thôi chứ chả có gì cả.

Khi bà vào Đảng thì người ta có giao cho bà hững trọng trách quan trọng hơn không ạ?

Có chứ. Giao cho xong rồi đến kì nó kiểm điểm luôn ấy chứ.
Việc bà làm bí thư phụ nữ thì có phải do Đảng cử không ạ?

Ừ, đảng cử ra chứ. Đảng cử ra thì mới nhận chứ, thì trước mình cũng làm rồi mà.

Sau khi vào đảng thì đảng lại cử làm tiếp ạ?

Kết nạp vào đảng thì cũng nhanh thôi. Quen việc rồi mà. Bấy giờ nó hiếm chứ có như bây giờ vào ầm ầm đâu, vào vẫn ra được. Chứ bấy giờ vào là không ra được, ra thì chỉ có kỉ luật thôi.

Khi đó cả xã mình có khoảng bao nhiêu đảng viên hả bà?

Bấy giờ thì chỉ có ít thôi. Toàn xã mới có một đảng bộ thôi mà. Một thôn này mới được chỉ độ mấy người thôi, chỉ có tôi với một cô cháu, với cái ông giới thiệu ấy với mấy người nữa thôi.

Cả xã thì có đến hai chục người không hả bà?

Xã thì đến 50, 60 người thôi. Xã to như thế, cả Tân Trung, Tân Cầu là một mà cả xã mới có một chi bộ thôi mà. Giờ mới lập đảng bộ chứ trước chỉ là chi bộ thôi.

Hồi đó bà có đi học chỉnh đảng không hả bà?

Có. Bấy giừo năm 48 tôi đi học cái lớp tỉnh mở. Học cái lớp ấy thì ở nhà chị chết thì chỉ học được có 3 hôm thì về nên lại đi đợt khác.

Đó gọi là đi học gì ạ?

Học chính trị.

Người ta dạy mình về những cái gì ạ?

Học về chính trị, những gì thuộc về chính trị thôi nhưng bây giờ tôi chả nhớ cái gì.

Có học về đường lối chính sách không ạ?

Ừ, học về đường lối chính sách của đảng ấy.

Lần sau bà đi học là năm bao nhiêu ạ?

Không nhớ đâu. Đi mấy kì nhưng không nhớ đâu.
Trước giảm tô thì bà có đi học đợt nào không ạ?

Năm 53 thì tôi đã làm rồi, cán bộ giảm tô ở nhà tôi mà. Cái đợt cán bộ giảm tô ở nhà tôi thì tôi đi dân công. Tôi đi dân công cái lớp tải đạn ở Thái Nguyên ấy.

Tức là năm giảm tô bà không có ở nhà ạ?

Không có nhà. Nhà tôi cái thằng cháu nó ở , bị đốt cháy. Hôm đó tôi về chơi thì cái bà chị dâu bà ấy gặp ở ngang đường mới bảo "Biết tin về đấy chứ" "Biết tin gì đâu" "Thằng Chức nó làm cháy nhà nhà cô hôm qua". Thế mới biết chứ tôi có biết đâu, tôi đi dân công mà. À, dân công cái đợt ấy làm làm đường, chuẩn bị cho xe chạy Điện Biên đấy. Để tránh tàu bay mà, làm qua đường hầm, bắc cây ngả cây để cho xe chạy.

Làm đường ở chỗ nào hả bà?

Ở chỗ Sỏi ấy, Sỏi ở Bố Hạ ấy. Bom nó bắn ghê lắm. Hôm trước nó thả bom thì hôm sau mới về thăm nhà mà. Nó bắn chết 4 anh bộ đội chôn ở đây này.

Khi đó bà có biết gì về việc giảm tô ở nhà không hả bà?

Về thì biết chứ, nhà phổ biến thì biết chứ.

Đội giảm tô khi đó là người ở mình hay là từ nơi khác đến ạ?

Ở đâu về chứ, ở huyện, ở tỉnh về chứ. Đông lắm.
Giảm tô là làm những gì hả bà?

Chả biết họ làm những gì tôi cũng chả nhớ.

Khi đó bà có cấy ruộng của địa chủ không ạ?

Không, ở đây không có ruộng của địa chủ. Chỉ có một số ngoài kia thôi nhưng mà người ta cũng hết lâu rồi. Không có địa chủ, làng tôi có địa chủ đâu.

Bà có được chứng kiến đấu tố thời giảm tô không hả bà?

Được chứ.

Người ta đấu tố như thế nào hả bà?

Có bóc lột người ta thì người ta đấu tố chứ như thế nào. Đấu tố những địa chủ ấy. Ví dụ như lấy tô nặng này, hay là người ta đi ở thì bóc lột người ta. Đại khái là như thế.
Những người ấy thì bị xử như thế nào ạ?

Người bị tù, người thì bị xử tử. Chánh Thảo ở Sậy bị xử tử đấy. Bị xử tử chúng tôi cũng đi dự đấy. Họ bắn xong cái là người nhà mang về thôi.

Ở xã mình khi đó có bao nhiêu người bị xử tử hả bà?

Có một, nhưng mà địa chủ thì nhiều.
Những địa chủ bị đấu tố thì có bao nhiêu hả bà?

Chả biết, nhiều lắm biết làm sao được.

Ở mình giảm tô xong thì có cải cách ngay không hả bà?

Giảm tô xong thì 55 cải cách chứ.
Tức là sau chiến thắng Điện Biên Phủ mới cải cách ạ?

Ừ. Sau Điện Biên Phủ, thế nhưng cải cách vào tháng nào tôi cũng chả nhớ.

Thời gian cải cách bà có ở nhà không ạ?

Cải cách thì ở nhà chứ đi đâu.

Khi đó bà còn làm bên phụ nữ không ạ?

Hồi ấy thì tôi nghỉ hay sao ấy. Hồi ấy mẹ tôi ốm thì ông anh ông ấy cho nghỉ một thời gian.

Năm cải cách thì có đấu tố nhiều địa chủ không hả bà?

Nhiều lắm. Ở làng Sậy thì nhiều lắm, mấy chục địa chủ ấy, mà nó giàu lắm. Cái làng ấy nó giàu lắm. Nhưng làng tôi thì không có địa chủ, chỉ có mấy người bóc lột thì bóc lột, mà cũng tay sai chứ có gì mà bóc lột.
Sau đó là tịch thu hết ruộng đất chia cho dân hả bà?

Ừ, chia cho dân nghèo.

Khi đó nhà bà có được chia ruộng không ạ?

Không, nhà tôi thì không có, nhà tôi là trung nông không phải là hộ nghèo. Thành ohần trung nông là thành phần trên, dưới địa chủ, dưới bóc lột.

Là thành phần trung nông thì có ảnh hưởng gì đến công tác của bà khi ấy không ạ?

Chả ảnh hưởng gì. Trung nông nhưng mà cũng nghèo lắm, nhà có gì đâu. Nhà nghèo lắm chả có gì.
Nhà bà có ruộng ạ?

Có mấy mẫu ruộng. Ruộng thì cấy đứng gặt ngồi lê chứ ăn thua gì.

Ở mình có bộ đội về đây đóng quân không hả bà?

Bộ đội về đây đóng quân liên tục. Cứ toán này đi toán khác đến liền. Kháng chiến nhà tôi vui lắm. Nhà tôi ở trong làng rộng lắm. 5 gian nhà trên, 3 gian nhà ngang lại 3 gian nhà bếp, chống trâu chống lơn rộng lắm. Nhà tôi về đây mới chật thế này chứ ở trong đấy rộng lắm. Cứ bộ đội đi lại cơ quan về, cơ quan đi lại bộ đội về, liên tục, không có ngày nào là không về.

Khi đó phụ nữ có phong trào nào giúp đỡ bộ đội không ạ?

Phong trào giúp đỡ bộ đội thì có chứ. Tết thì cho quà, cho bánh thăm hỏi.

Khi bộ đội ở đây thì có cử phụ nữ đến chăm sóc, giặt quần áo, đun nước không hả bà?

Không, chỉ có đến khâu vá quần áo thôi. Tức là tổ chức chị em đến khâu vá.

Ở xã mình có người đi buôn tề không hả bà?

Không, ở đây không có nguời buôn tề.

Thời đó dân địa phương mình có nghe đài tiếng nói Việt Nam hay đọc báo không hả bà?
Nghe đài thì cũng có mấy người nghe, chỉ có đài bán dẫn chứ có gì mà nghe.

Đài bán dẫn là đài gì hả bà?

Cái đài lắp ấy, có tài nghe này này. Cho sát lên tai này nghe này. Nhưng mà cũng chỉ có vài người có thôi chứ làm gì có.

Khi đó đã có thông tin của xã chưa hả bà?

Thông tin thì có báo, thế thôi chứ có gì nữa đâu.

Khi đó xã mình có banthông tin chưa hả bà?

Có.

Thôn bà ở thì có thông tin không ạ?

Thôn này có 1 cô, gọi loa phát thanh ở thôn.

Làm thông tin là do thôn cử hay do phụ nữ cử hảt bà?

Cô ấy là do thôn cử ra. Cô ấy cũng chết rồi.
Năm tổng tuyển cử đầu tiên năm 46, ở địa phương mình người ta vận động bầu cử bằng những hình thức nào hả bà?

Người ta triệu tập dân đến họp. Ai không đến thì người ta đến tận nhà người ta bảo.

Triệu tập treo từng thôn hay là triệu tập cả xã ạ?

Triệu tập ở thôn. Thôn xong thì người ta mới lên xã. Phổ biến ở thôn xong thì một số cán bộ của thôn này mới lên xã.

Bà có tham gia gì vào đợt tổng tuyển cử ấy không hả bà?

Không. Tôi chỉ có làm độc về phụ nữ thôi chứ không có làm về cái gì nữa hết.

Bên phụ nữ có tham gia vận động bầu cử không hả bà?

Có chứ. Vận động chị em ra, ai tham gia được thì tham gia, ai không tham gia được thì thôi.

Phụ nữ mình tham gia vào phong trào bình dân như thế nào hả bà?

Có chứ. phải vận động những người không biết chữ đi học chứ, không biết chữ thì không làm gì được. già trẻ là đi hết, chỉ có những người mắt kém là không đi thôi. Chị gái tôi bấy giờ cũng đã nhiều tuổi lắm rồi nhưng vẫn cứ đi.
Những người không biết chữ mà không đi học thì có bị kỉ luật hay phê bình gì không hả bà?

Chỉ phê bình qua loa thôi. Bấy giờ nó có nghiêm ngặt như bây giờ đâu. Người ta không đi được thì thôi chứ làm thế nào được. Chỉ đến nhà vận động là cùng chứ.

Bà có phải đến nhà vận động người ta đi học không ạ?

Đến chứ, cũng phải đến chứ, nhà nào khó khăn thì phải đến chứ. Nhưng vận động thì cũng có bà người ta đi cũng có bà người ta không đi, người ta chày cối người ta không đi thì cũng thôi chứ làm thế nào được.

Đến ngày tổng tuyển cử thì phụ nữ có phải tham gia chuẩn bị tổng tuyển cử không hả bà?

Tôi cũng chả nhớ đâu.

Năm đó bà được đi bầu cử rồi phải không ạ?

Ừ, đi rồi, đi bầu cử thì đi rồi.
Khi đó bà đã tự viết được vào phiếu của mình chưa ạ?

Viết được chứ.

Những người không biết chữ thì người ta làm như thế nào ạ?

Có ban viết. Mình biết chữ thì mình viết còn mình không biết chữ thì đã có cái ban chuyên viết.

Những thông tin về những người ứng cử quốc hội thì mình được biết đến bằng cách nào ạ/

Mình xem, có bảng treo ở uỷ ban ấy, có bảng treo ở thôn này này thì mình xem.
Ngoài ra thì có được phổ biến qua bộ phận thông tin không hả bà?

Vừa đọc lại vừa xem. Ai biết chữ thì ra xem danh sách người ta treo ở thôn, còn bình thường thì người ta phát thanh để nghe.

Các cuộc họp phụ nữ trên huyện thì thường là họp về những vấn đề gì hả bà?

họp thì nó có chỉ thị ở trên về thì người ta phổ biến thì mình ghi thôi chú, biết thế nào được. Chỉ có người ta phổ biến về làm cái gì đấy thì là mình ghi vào xong rồi về lại họp phổ biến cho ban chấp hành.

Hàng năm những cán bộ phụ ữ có phải đi học bồi dưỡng ở trên không ạ?

Có, có hàng năm. Cũng có năm thì chấp hành đi, cũng có năm thì bí thư đi, phó bí thư đi.

Tức là từ bên trên họ yêu cầu cử bao nhiêu người đi thì mình đi hả bà?

Ừ.

Khi đó bà có được học về tư tưởng của Mao Trạch Đông không hả bà?

Có chứ, nhưng bây giừo chả nhứo gì cả. Người ta cũng dạy chứ. Học về Mao Trạch Đông, học về ông Mác, chủ nghĩa Mác ấy, học cả ấy chứ. Học có những đợt 5, 7 ngày ấy, xã nó tổ chức ấy.

Những người ngoài Đảng thì có được nghe biết về tư tưởng Mao Trạch Đông không hả bà?

Tôi chả nhớ đâu. 

Sau cải cách bà có tiếp tục công tác không hả bà?

Sau thì làm chống Mĩ ấy.

Cứ làm phụ nữ suốt cho đến năm nghỉ hưu hả bà?

Ừ, bấy giừo làm bí thư có mấy năm thôi, rồi nhà neo nên ông anh ông ấy bảo là "Cô neo thì cô làm ở thôn chứ làm ở xã thì phải đi học dài ngày không đi được".
(Hết băng ghi âm ngày 1 tháng 2 năm 2010)
